
          SỞ Y TẾ NGHỆ AN

BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN YÊN THÀNH

TT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá DVKT

1 Phòng theo yêu cầu loại 1 Giường/ngày               300,000 

2 Phòng theo yêu cầu loại 2 Giường/ngày               200,000 

3 Phòng theo yêu cầu loại 3 Giường/ngày               150,000 

4 Dịch vụ giảm đau trong đẻ Lần            1,200,000 

5 Dịch vụ giảm đau sau mổ Lần            1,500,000 

6 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng Lần               298,000 

7 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng có làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần               348,000 

8 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng có gây mê, không  làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần               600,000 

9 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng gây mê, có làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần               650,000 

10 Nội soi đại - trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết Lần               442,000 

11 Nội soi đại - trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết, có gây mê Lần               770,000 

12

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng cùng lúc Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm, gây mê, 

không làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần            1,220,000 

13

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng cùng lúc Nội soi đại - trực tràng toàn bộ ống mềm, gây mê, có 

làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần            1,270,000 

14 Chụp CLVT (từ 1-32 dãy), có tiêm thuốc cản quang Lần            1,200,000 

15 Siêu âm 3D/4D thai nhi Lần               150,000 

16 Sao Bệnh án Bộ                 50,000 

17 Sao Bệnh án từ bộ thứ 2 trở lên Bộ                 20,000 

18 Bản sao bảng kê thanh toán Tờ                 50,000 

19 Bản sao bảng kê thanh toán từ tờ thứ 2 Tờ                 20,000 

20 Photo giấy khám sức khỏe tờ thứ 2 trở lên Tờ                 20,000 

21 Bản sao giấy ra viện tờ thứ 2 Tờ                 20,000 

22 Bản sao giấy chứng sinh Tờ                 20,000 

23 Sao phim Xquang Lần                 73,300 

24 Tiêm vắc xin ( SAT) Lần 43,000               

25 Xét nghiệm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần 50,000               

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU


